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	STT
	Họ và tên 
khai sinh
	Tên gọi khác
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi đăng ký khai sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Ngày vào Đảng
	Ngày chính thức
	Số thẻ đảng viên
	Số ĐT

	1.Chi bộ Văn phòng Đảng ủy

	1. 
	Đỗ Thị Ái Nguyệt
	
	25/5/1979
	
	Nữ
	
	
	15/9/2005
	15/9/2005
	52025135
	0914567303

	2. 
	Phan Bá Định 
	
	22/12/1978
	
	Nam
	
	
	24/11/2006
	24/11/2006
	52027558
	0914457919

	3. 
	Trần Hữu Hùng
	
	15/9/1976
	
	Nam
	
	
	16/4/2002 
	16/4/2003 
	52021946
	0946481202

	4. 
	Hoàng Văn Soạn
	
	19/06/1976
	
	Nam
	
	
	05/09/1997
	05/09/1997
	52012278
	0942386345

	5. 
	Lê Thị Thu Sương 
	
	15/6/1991
	
	Nữ
	
	
	01/12/2015
	01/12/2015
	52043125
	0916039111

	6. 
	Trần Thị Lệ Chi
	
	24/03/1993
	
	Nữ
	
	
	25/09/2018
	25/09/2018
	52049127
	0842799345

	7. 
	Lê Thị Thanh Lan
	
	23/07/1991
	
	Nữ
	
	
	25/10/2016
	25/10/2016
	52045216
	0914575246

	8. 
	Lê Thị Mỹ Hương
	
	01/01/1982
	
	Nữ
	
	
	28/3/2009
	28/3/2009
	52030634
	0917101559

	2.Chi bộ UBKT Đảng ủy

	9. 
	Lê Quang Tuấn 
	
	01/01/1983
	
	Nam
	
	
	07/6/2012
	07/6/2013
	52036519
	0913453246

	10. 
	Lê Thị Thúy Linh 
	
	6/7/1983
	
	Nữ
	
	
	12/6/2007
	12/6/2008
	52028388
	0945015212

	11. 
	Phan Văn Hòa
	
	30/01/1973
	
	Nam
	
	
	25/01/2005
	25/01/2006
	52024223
	0856775456

	12. 
	Trần Thị Hải Yến 
	
	28/5/1992
	
	Nữ
	
	
	 25/12/2019
	 25/12/2020
	 52050947
	0847727568

	13. 
	Trần Thị Diễm Quỳnh 
	
	25/01/1998
	
	Nữ
	
	
	6/8/2021
	6/8/2022
	52053768
	0941703557

	14. 
	Trần Thị Minh Tuyên
	
	8/4/1993
	
	Nữ
	
	
	10/7/2015
	10/7/2016
	52042329
	0941029246

	15. 
	Lê Quang Quý
	
	30/12/1992
	
	Nam
	
	
	25/10/2015
	25/10/2016
	52043121
	0946811246

	3.Chi bộ Ban xây dựng Đảng

	16. 
	Nguyễn Duy Ninh 
	
	15/07/1977
	
	Nam
	
	
	25/11/2002
	25/11/2003
	52016551
	0911438333

	17. 
	Lê Thị Thúy Vân 
	
	17/09/1978
	
	Nữ
	
	
	27/06/2006
	27/06/2007
	52027089
	0915227359

	18. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	
	10/06/1985
	
	Nữ
	
	
	20/09/2011
	20/09/2012
	52035132
	0945415003

	19. 
	Nguyễn Thị Lĩnh
	
	19/07/1990
	
	Nữ
	
	
	25/7/2011
	25/7/2012
	52034362
	0949245246

	20. 
	Phan Thị Thúy An 
	
	02/01/1992
	
	Nữ
	
	
	16/11/2018
	16/11/2019
	52049129
	0943039225

	4.Chi bộ UBMTTQVN xã

	21. 
	Nguyễn Văn Đức
	
	16/12/1978
	
	Nam
	
	
	19/5/2002
	19/5/2003
	52016245
	0945717369

	22. 
	Trần Văn Đức
	
	22/04/1988
	
	Nam
	
	
	20/9/2011
	20/9/2012
	52035178
	0839220488

	23. 
	Nguyễn Thị Thu Diêm
	
	10/01/1983
	
	Nữ
	
	
	16/3/2005
	16/3/2006
	52024236
	0915487613

	24. 
	Võ Thị Tú Uyên
	
	10/01/1996
	
	Nữ
	
	
	25/8/2015
	25/8/2016
	52042830
	0984762342

	25. 
	Nguyễn Ngọc Nghĩa
	
	06/07/1984
	
	Nam
	
	
	26/10/2007
	26/10/2008
	52028551
	0942046585

	26. 
	Nguyễn Thị Hải 
	
	01/01/1982
	
	Nữ
	
	
	15/8/2006
	15/8/2007
	52027066
	0945466246

	27. 
	Đoàn Quang Thắng 
	
	13/05/1991
	
	Nam
	
	
	4/2/2015
	4/2/2016
	52042097
	0912882755

	28. 
	Lê Quang Thành
	
	01/08/1984
	
	Nam
	
	
	25/9/2006
	25/09/2007
	52027047
	0941215595

	29. 
	Trần Thị Hà
	
	20/09/1973
	
	Nữ
	
	
	18/6/2001
	18/6/2002
	52016197
	0852152768

	30. 
	Trần Thị Ngọc Hà 
	
	14/03/1999
	
	Nữ
	
	
	25/08/2022
	25/08/2023
	52054085
	0848294700

	5.Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND xã

	31. 
	Nguyễn Thành Vũ
	
	10/5/1972
	
	Nam
	Kinh
	Không
	15/06/1999
	15/06/2000
	52000394
	0914038629

	32. 
	Trần Văn Nhuận
	
	10/12/1982
	
	Nam
	Kinh
	Không
	12/10/2009
	12/10/2010
	52031720
	0918456515

	33. 
	Trương Thị Kim Cúc
	
	1/02/1976
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	12/12/1999
	12/12/2000
	52017978
	0942972959

	34. 
	Hồ Đức Đạo
	
	20/02/1976
	
	Nam
	Kinh
	Không
	10/5/2003
	10/5/2004
	52016571
	0947768919

	35. 
	Trần Thiên Trường
	
	05/6/1982
	
	Nam
	Kinh
	Không
	08/05/2011
	08/05/2012
	52034227
	0945446023

	36. 
	Bùi Thị Cam
	
	20/4/1992
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	19/05/2023
	19/05/2024
	52055476
	0942014595

	37. 
	Nguyễn Trường Tam
	
	15/6/1983
	
	Nam
	Kinh
	Không
	25/10/2008
	25/10/2009
	52030165
	0944854007

	38. 
	Nguyễn Thị Mỹ Huyền
	
	02/5/1987
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	25/9/2014
	25/9/2015
	52040960
	0949171007

	39. 
	Hồ Thị Thanh Minh
	
	19/01/1993
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	06/09/2017
	06/9/2018
	52047108
	0359052526

	40. 
	Nguyễn Thị Phương Mai
	
	24/7/1988
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	12/4/2012
	12/4/2013
	52036466
	0918397446

	
6.Chi bộ Phòng Văn hóa – Xã hội

	41. 
	Nguyễn Thanh Phong 
	
	20/11/1976
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	29/5/2007
	29/5/2008
	52027587
	0942491678

	42. 
	Nguyễn Ngọc Tâm
	
	10/01/1983
	
	Nam
	Kinh
	Không
	28/5/2007
	28/5/2008
	52028353
	0942323222

	43. 
	Nguyễn Thị Kim Ánh 
	
	24/9/1979
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	24/9/2005
	24/09/2006
	52025119
	0916701456

	44. 
	Lê Thị Hồng Linh 
	
	16/6/1987
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	17/02/2022
	17/02/2023
	52053797
	0915700459

	45. 
	Hoàng Lan Anh
	
	30/8/1983
	
	Nam
	Kinh
	 Không
	16/3/2006
	16/3/2007
	52025677
	0913664352

	46. 
	Võ Thắng
	
	10/5/1979
	
	Nam
	Kinh
	Không
	06/4/2008
	06/4/2009
	52028961
	0916871691

	47. 
	Lê Thị Thẩm Mỹ 
	
	15/10/1988
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	16/09/2016
	16/09/2017
	52045210
	0935077124

	48. 
	Đoàn Thị Phương Lan
	
	23/6/1988
	
	Nữ
	 Kinh
	Công giáo
	25/8/2017
	25/8/2018
	52047357
	0911391606

	49. 
	Nguyễn Văn Thanh 
	
	15/2/1975
	
	Nam
	Kinh
	Không
	14/5/2000
	14/5/2001
	52016353
	0915018258

	7.Chi bộ phòng Kinh tế

	50. 
	Lê Nữ Mai Trinh
	
	10/09/1980
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	12/6/2009
	12/6/2010
	52031216
	0942600345

	51. 
	Trần Thiên Phong
	
	10/12/1984
	
	Nam
	Kinh
	Không
	16/01/2005
	16/01/2006
	52024916
	0918850357

	52. 
	Nguyễn Hữu Toán
	
	05/11/1987
	
	Nam
	Kinh
	Không
	01/03/2017
	01/03/2018
	52046520
	0917252111

	53. 
	Trần Văn Khương
	
	02/09/1985
	
	Nam
	Kinh
	Không
	29/03/2013
	29/03/2014
	52038154
	0948087246

	54. 
	Võ Thị Thanh Nhàn
	
	20/03/1980
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	28/08/2009
	28/08/2010
	52031200
	0917190345

	55. 
	Phan Bá Dũng
	
	02/01/1975
	
	Nam
	Kinh
	Không
	26/10/2007
	26/10/2008
	52028366
	0916607656

	56. 
	Lê Thị Thu Thủy
	
	29/08/1993
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	25/6/2018
	25/6/2019
	52049102
	0942998457

	57. 
	Nguyễn Thị Ngân
	
	28/10/1995
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	25/12/2019
	25/12/2020
	52051442
	0911252357

	58. 
	Đỗ Sỹ Dực
	
	25/03/1983
	
	Nam
	Kinh
	Không
	07/11/2004
	07/11/2005
	52024215
	0949227036

	59. 
	Trần Hữu Hoan
	
	12/10/1974
	
	Nam
	Kinh
	Không
	19/11/1997
	19/11/1998
	52016361
	0833876129

	
8.Chi bộ Trung tâm phục vụ HCC

	60. 
	Trần Quốc Tuấn
	
	18/02/1986
	
	Nam
	Kinh
	Không
	22/12/2007
	22/12/2008
	52028548
	0977640377

	61. 
	Trần Thị Thúy Lành
	
	10/09/1986
	
	Nữ
	Kinh
	Không 
	01/01/2010
	01/01/2011
	52032233
	0901990575

	62. 
	Lê Trọng Anh
	
	26/05/1983
	
	Nam
	Kinh
	Không 
	25/09/2009
	25/09/2010
	52031271
	0948909246

	63. 
	Lê Tâm Phê
	
	08/04/1979
	
	Nam
	Kinh
	Không
	25/09/2009
	25/09/2010
	52031669
	0915767374

	64. 
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	
	29/09/1982
	
	Nữ
	Kinh
	Không
	16/04/2002
	16/04/2003
	52011933
	0824456559

	65. 
	Ngô Thị Na Uy
	
	30/10/1980
	
	Nữ
	Kinh
	Không 
	05/04/2010
	05/04/2011
	52032927
	0948068159



















